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MỘT T H U Ậ T  TOÁN TÌM N G Ữ  N G H ĨA  

CỦA MỘT TERM TRONG HỆ THÔNG TIN

H á Quang T h ụ y

I. HỆ T H Ô NG  Ỉ IN VÀ t tGỎN NGỮ CỦA r í ố

1. II ' thống tin đ ư ợ c  đô c ậ p  <*» đấy (heo q u an  điềm của P a \ v l a k [ l ]  là bộ b ổ n :

s  =  (X .A .V .P )
t r o n ^ ' I u  : X !à (Ạp các  ổi  t ượng ,  X h ù n  hạn

A là lập ràc  thuộc linh, A h ữ u  h ạ n
V là tập  các giá trị  các thuộc tính. V h ữ u  hạn
p : X X A - *  V

•ỷ X £  X, V  11 €  A : p (x, a) V

Kí 'ú u V, lp (x ,  s t ) : x £  X| và px=  A -»*Y px(a) =  p (x, n)

Bối tưạiitỊ  re (ÍAy cố thồ ià đ ổ i t i r ợ n g  mà t«i thời đièin xuất  phát làm  mộl  công 
việc nào đố i húng la q u an  umi ù ễ n h o ộ c  (ại một thời  đ iềm  sau đô, lại  là m ột  tố 
h ợ p  liỉữa đối tư ợ n g  v ừ a  cố và già Irị một sỗ thuộc t inh  của đố i  tưọrng áy.

2 í'a có các quan  h í  (<i ’•('»]■ đàV kí hiệu !ầ a và s) đ u ự c  xáo đ ịnh  nhir sau  :

V a £  A thi : V X, y  t  X : I  a V < ■ - >  p (X, a) «= P(y,  a)

\ à s  : s  =  A  a *
« ^  A

s  i'ù\\ịị nhir cav! a là các- q u a n  hộ tu ung  đương ,  s  chia  X ( tạp các đ6i tư ợ n g )  
th à n h  các lớp ỉ ương  đ ư  Ta gọi lập các lởp tư ơn g  đ ư ơ n g  đỏ  là Eg:

y c » ỉ v  e [ x ~ X  : ? (x,  ềị)  -  Tị. V j ^ Va j i V i  =  1, .. B A 8 ]
và e 4= ỷ

đ ư ợ c  1Tọ I 1.1 c á c  l ộ p  c ơ  b ẳ n  r v a  s

Một lẠp con  cua X ho ặ c  r o n g  hoặc  là hợp của các  tập CƯ bản đ ư ự c  ịịọi lả m ô  tả
đ ư ạ í *  t r o n g  s .  l a  k ỉ  h i ệ u  :

Df— ị tập  mồ tá được  t rong  SJ

N hậ n  XỚI rang,  t ro n g  một  sổ I r ư ờ n g  họ^p Es là phàn  h o ạ c h  rời  rạc của S s o n g  
nói  c h u n g  1 ực lirỢĩiỊỊ của ì i4 n h ỏ  thua lực  l ư ợ n g  c ủa  X và  đe thay  cho  ( ỏ n g  v i ệ c  
vời  X fa chi làm TÌệc Vi>i tạp Ks De đạ t  đ ư ợ c  Lí* ta p h i i  xử lỳ sơ hộ s.

Niịôii ngir (đề đặt câu bổi) t rong  hệ thông tin đ ư ợ c  xây  d ự n g  từ  b ản g  ch ữ  
(Kí hiệu là Ls)

. 0. 1 ỉa rác  iiãDg
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.  Y a €  A, V* € V ,
. Cấc d ẫu  (vầ)  cùng  vớ i  dấu,  hơặc các dấu  p h é p  toán l og i c  A Vil u c ù n g  với 

~ ( p h é p  láy n g ư ợ c  : p h ủ  đ ịnh )

Lúc đó  t e r m  (hay  c â u  hỏi) t ro n g  L, d ư ợ c  định nghĩa  íihir sau :

1) 0 và 1 là cốo h ằ n g  <gL,
2 ) y a ệ  A , y v ^  V,: (a, v) £  L,

3) Néu t Tà t ’£  L, th i  (t V I’) £  L,
(t  r\ t ’) ệ  L s và '  (t) ^  L,

N g ữ  n g h ĩa  cảc t e rm  đ ư ợ c  cho bởi 6 : L, -*■ D, n h ư  sau :
1) ố (0) =  <f> . ố (1) =  X
2) Ố ((a,  ▼)) *= [ x e X  : p (x .  a)  =  V]
3) ố ( ( tv t*))  =  ố (t) V ố ( f )

ố ( ( tn t* ) )> =  ố (t) A ố ( Ó  
6 ( ~ ( t ) )  =  X \  ố (t)

T r o n g  m ột  số t r ư ờ n g  h ợ p  k h ô n g  thè xảy  ra n h à m  lẫn, chúng ta có tb? bỏ đ icác  
d l u  (và)  thừa.

T e r m  d ư ở i  d ạ n g  t =  (aj, Vj) A  (a2. v 2) A ... A (a |, ^  I , X II I  n )

với V j^V j ,  Uj aj nếu i j
đ ư ợ o  gọi l i  t e r m  Bơ cấp.

T a  ki hiệu Le [Term sơ  cẫp].  T a  có sự tương  ứ ng  1 — 1 giữa E, vờ i  Lg q u a  6. 
(bỏ  qua  các t e r m  «Ư cấp  có n g ữ  n g h ĩa  ệ)

lẩột te rm  t d ư ở i  d ạ n g  t =  t jV t iV . . .  v tK ( t i £ L E ) đ u ạ c  gọi là clưỏri dạng  ohuằn.

Ta có k h ẳ n g  đ ịn h  y t  £ L , 3  l’ : l’ dirỏri d *n g chuần,

6 ( 0 =  6(1)

I. THUẬT TOẲN TÌM NCỮ NGHĨA MỘT TERM :

Cho m ột  hệ  th ổ n g  tin s  =  X, A, V,
Bài to ản  đặt ra : với  l e rm  t OÌBO t r ư ớ c ,  h ãy  tìm n g ữ  nghĩa  cùa 11 ó.

T h e o  P a w l a k  ( ro n g  [1], với t e r m  t đó, ta sử  du n g  th u ậ t  toàn tim term t ’ dưởi  
d ạ n g  chuần  cùng  n gữ  n gh ĩa  Tỏri nó và lúc đó

K
6 (l) =  ố ( f )  =* V  6 (tị) v ó i  t’ =  i j V t . w . . .  v t K 

i-1

và ố (ti) — Cj €= E, 
h o ặ c  rỗng

Ờ  rtâv. chúng  ta đ ư a  ra m ội  thuậ t  t o ả n t ừ  t e r m  t đ ư a  ra Ii«ử n„'hĩa o ủ a n ó m à  
k h ô n g  tim te r m  d ư ở i  d ạ n g  chuàn .  T r ư ớ c  hẽt,  cQng n h ư  [1] ứng \ ở i  s =  < x ,  A
V p >  chủng ta  xây  d ự n g  E,. Ngoài  r a  th u ậ t  toán  ậ ì rdựng  m ộ t s ố  thao tảc phụ nữa  
đòi Với hệ s. Dè s ử  du n g  sau  này ,  chúng  ta l ẽ  thay  thế phép  toản 1 ugôi ~  tbành  
ph ỏ p  toản  hai  n g ô i ;

— ( 0  =  (1 -  t) và  lúc đó 6 ((í -  t ’)) -  ổ (t) \  6 ( O
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I ' u i ộ t  t o á n  ( ĩ ư ợ c  í h i ố f  l ộ p  n i l Tr srĩII  :

1 1 II- hộ s  l íánh i6 Ihứ ; ,r . .1 nVin  :ử cú a !■:, (ù 1 cho  J e n  ;j 1 \  ií

V <'■) > (ì .  \ )  ■ !., II tTtrnji trnỊí vờ i  m ột  viịc ịiT l)if V v«Vi s 5
hí ' “ i'\, II , ? rorỊỊ (’ 6 ;

í : ,v< ) ,  ĩ '  " í "  «V-: '■'((«*.'»
L<) l iến e,ậf; r, ((ít,v))

K 1 ị h ệ  S đ à  ỉ i r c  r>. K.  v á  i rn . i  v e c t  t T  3 , V i à  đ ư ợ c  c h o .

. .H ig  \ ớ i  \ ị ;o n h â r .  Ii;*h c ú  [)l’ ả p  c h o  m ộ t  c ;‘ì u  h ò i  t c h  l i n g  t a  p h â n  b i ệ t  •

. 11 cỉ-,n;’ (;1, 1:1 ư*0t !ừ  VỊ và iO.i MÓ l<>ĩ m ien  »iá (rị rủa  lừ vi n:'ty
trỏ lố i  r inh vector T •

a V

Các dấu  phép toán  V. A.  -  đ ư ợ c  gọi là p h é p  toán .  ì hực  chất  việc tim

Tux . . : ‘.a . t h 0  1 lir;rn? tự Ỹ,ệc l í n h  # iả l r - Cl'! a m 0 t b iễu  t h ứ c  và k h ô n g  có e i k h ỏ
‘,;ninM ta ibu (lược cáeh viết Ha lan sau  cho (, sau  khi p h â n  t ích  cú p h á p  nói

F) IV c h í n h  I u  n ộ i  ( l u n g  c ư  b a i l  m á  c h ú n g  l a  t r Ì D l i  b ả y  v ỉ ì  ĩ ì  v ậ y  c h u r n  l a  S a
nii<’ :: t.i cbi tiết. e

 ̂ — x - ữ  nghĩa  của t sò t t rong ứ n g  v á i  vector T t là vector bit gióng các s e c tơ
I a.v. Ảịịoìi  các lử  vị đa  cố, c húng  (a đ ư a  thèm  !ừ vi 0 t rỏ  (Ton Ft Co Tocìơ 
phu l f .

- Ị ; ' 10** to;in đ , rọc  chia l àm 2 Ihủ t ụ c :  N Ạ P  v à  TÍ NH vố m ộ t  hộ đ ế m  BD  
n h a n  íTÌá trị I va 1. Ngoài ra sử  d ụ n g  2 s ta c k ;  s ta c k  c h ín h  Tà s lack  phụ Đau
íiổn !ì!> =  ') và ta xét dần lừng  kl lự  I rong cách  viổt Ba [an sau. Nạp kí  tụ đầu  
lién vào slack chinh ròi di lới (hủ tục NẠP

A ) r u n  Tực; NẠP 

( I). Xét kí tự t iếp theo .

(-’) rrtrỡrig hợp n n  (). nến ki (ự đ an g  xét là lừ  vị (hi n s p  nó vào slack 
chinh và <juav vê ( 1).

Ngược lại (nó là phi 'p loán) (hi BD =  1. n ạ p  nổ vào  s ta c k  ch ính  Tà quay Ve (1 >

T rư ờ n g  hựp BD =  !, nếu ki lự đỏ là p h ép  (oán  thì n ạ p  nỏ vào s lac k  c h in h  
và q u a y  vồ (l).

non là từ vị Ivoặc XÍUI Tào r ỗn g  thi  MI) =  ệ,  c o i  kí tư đ ó  c h ư a  xét  và Tè thủ  
lụa TÍNH

R) THỦ TỤC TÍNH

1. Lẫy ỉ iên t iếp ngọn stack c h í n h  n ạ p  VỀO i t a c b  phụ c h o  ữ ẽ a  khi  ừ  s lack  
ch ính  rhỉ còn từ vị.

2. I|  =  T ngọn stack chíiih. K h ử  ngọn  s lack cbír.h.

:ỉ; (i;;l s;r sfack c h i nh  lã từ  vị 0. n g ọ n  s t a c k  p hụ  là p h é p  t oá n  p, ta
thực hiệ ì :

r |  =  . T 0 p  P* (chú ỹ :  0 ỏr đ à y  c ó  thè l à i ) )
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4. K bử  ngọ n  2 stack. N í u  »tack phu ch ư a  rỗ n g  thì quay  lại bườc

Ngược lại, n ạp  0 r à o  s ta c k  ch ính .  T , =  t Ị 7 . (Tt ch ính  là T 0 ').

5. Nến x â u  v à o  r ỗ n g  thi dửng .

N g ư ợc  lại Tê thủ  tục  NẠP.

Cảc thao  tác  pTnbư »au
+  Néu p — u  (hoặc  \ J )  thl "p lầ thao tàc hợp  (hoặc nh àn )  lôgic ib eo  tung  

btt  của 2 \ e c t ơ  bit.
_l_ Nếu p =  — thì p là thao  tác đao mã cùa v e e tơ b i t  ú n g  với  loán  hạng  sau

Sau khi d ừ n g  thuật toản,  ý  n g h ĩa  (câu  trà lờ i )  đ ổ i  v ớ i  term t s ẽ  đ ư ợ c  t im ra 

q u a  p hép  h ự p :
6 (t) -  u t‘i ( ,)

T t(i)-=1

B ịn h  l ý :  v . €  Li,  t h u ậ t  toốn đúng  đắn tiin r a  v e c ta  bit  T, thỏa m ẵ n  điề« 

kiện (.) .
Do việc  thay  thễ p h é p  to á n  ~~ bỏri phép toấn  việc đi  lim ý n g h ĩa  ter .n  t 

tư ơ n g  đ ư ơ n g  vờ i  việc đ i  l im  giầ trị một b iều  thức  m à đ ư ợ c  viết theo cách  viết 
Ba lan sau  Quá  t r ìn h  thực h iệ n  tb n ậ t  toán q u a  hai  th ủ  tục NẠP TÙ TÍNH Ihề hiện 
d u n g  Vỉệe t inh giá trị đó s o n g  thay cho cấc thao tác t rên các lập hợp, ch ú n g  la 
l à m  các thao  tấc các r e c t ơ  bit.

Ví d ự : Đề m i n h  họa. o h ú n g  ta xét một vi dụ đ ơ n  giản.

T ừ  hồ  sơ  cá  n h â n  cỏ c h ử a  các thuộc t i n h :  ch ính  trị  (có l i  đảng  viên hay 
k h ô n g ) ,  lương,  học TỊ (eỏ p h ó  tiến si hay không) cố giảng dạy hay khfti g :

Họ và tên  Đảng  vi én Lưrrng Học vị G í ln g  dạy
Nguyễn  v ă n  M. có  359 có có
P h ạ m  Tăn D. có  3 5 9  0 0
Đỗ Tăn s.  0 310 0 cỏ
Đặng t h ỉ  H. 0 310 0 cỏ
P h ậ m  v ăn  H. 0 310 0 «ố
P h ạ m  đ à n g  L. 0 310 0 cò

Khi tạo lộp hệ thông  tin.  chúnp tn cò Ihề t*o ngay E, n h ư  sau  :

Với mỗi sơ. ta xem t ậ p  giá Irị cùa nó cố IrùnR với tập  giá  t n  của một ban
ghi e  nào đố  đã  cỏ t rong  E ,  hay ehưa .  Nễu ch ư a  cố. ta lạo ra  mọt hàn  ghi  c  iuởi 
mà các th à n h  phần là giá t r ị  của hồ sa  và Ihêm m ộ t  thành  phần cuổi là con  t rộ  
tở i  miền d a n h  sách  đui tưọrn 'ị ( t ro n g  t rư ờ n g  hựp  này  d an h  sách dó ch ính  ià đ ổ 1 

tư ợ n g  v ừ a  xét).

<*J =  ( Vị ... y II \  [ í r ỏ  i) t r °  * Ià đ !a c^ì niột danh  sốch các dối tưựng.

Nêu đã  có, chúng  ta ch ỉ  càn  đưa  thèm  đối tư ợ n g  vào  cuổi d a n h  sách đối 
tư ợn g  ứ ng  với e đố m à thòi.  T r o n g  ví dụ của ta, lần  lượ t  các v e c lư s a u  tạo ra E,

ej =  (có, 359, cò, có, t r ỏ  I)

e 2 =  (có, 359, có, 0, t r ỏ  2)
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e3 “  (0. 310, 0, có. Irỏ •<)

T r o n g  d ố :

T rô  1 t rỏ  tới d an h  s i c h  gồm ị N guyễn  văn M.Ị

rỏ 2 Irỏ  fới d a n h  sách  gồtn ịPhạ in  v ăn  D.ị

Trỏ  3 t rỏ  lới danl i  sách gMin ị Dỗ Tăn s . ,  Đặng tbị H., P h ạ m  văn  H „  P h ạ m
đăng L Ị (các m i f n  n à y  k h ô n p  chưa g iá  trị các thuộc  tính).  Và lúc đó  (khi gọi i
t hay  c h o  I huộc  tiuti t l iứ I) la t ạo  cốc v e c t ư :

r ),  cỏ -= (1 1 0)
í 1,0 =  (0 0 1)

• 359 “  (1 1
’ 310.^  0 1)

T3 ,có  =  (1 0 0)

T 3 . 0 =  (0 1 1)
T*,CÓ =  (1 0 1)

t 4 . 0 -  ( 0  1 0)

Với các cẳu  n ó i : *Tim nh&ng n g ư ờ i  đ a n g  g iảng d ạ y  và hoặc là phỏ  (iến sĩ. 
h o ặ c  lù l ư ơ n g  3 1 0 » .

Ta m inh  họa câu hỏi  đó  tbco  L3 là :

(( I. có) r\ ((3,  có) \J (2, 310))). Sau khi p h ấn  lích củ  p bấp ,  ta có biều th ứ c  
d ạ n g  vitH Ba lan sau  Oi 02 03 \J r\ r h o  câu hỏi đó. Ở  dầy,  miễn giá  t rị  cho  tử  vị 
0J là l ị ,  có. cho  0.̂  là T 3, cỏ. còn 03 lè T 2 , 31#. Quá t r in h  thực  h iện  th u ậ t  t o á n  
n h ư  *au (ki h iệu  [ chí đ ố } ' s t a c k ) :

+  Đău tiên s tack  ch inh  th ứ c  0]: [ 0J

+  Sau khi  Tào th ủ  tục NẠP và n g a y  t rư ớ c  khi v ào  thủ  íục TÍNH, ờ s tack  
ch inh  sẽ là í 0j 02 03 \J r\

4- Sau b ư ớ c  1. của thủ tục  TÍNH, các s lac k  có nội  d u n g :
[ 0, o203 ỡ  s tack  chính ,  cỏn  [ r\ \J ờ  s tack  phụ.

+  Còn sau  b ư ớ c  2. TÍN H  có [ 01 0J với  [ a u  Tà

t F  — T l ị — *2. 110

-f Sau 2 lần t h ự c  hiện b ư ớ c  3. TÍNH, chủng ta xác  định đ ư ợ c  I ^ n h ư  g iá  
t r ị  của  một biều th ứ c  Irên các v ec tơ  b i t ;

T f  -  « T a . 8,0 VT 3 . có) AT4 . 00) =  (((0 0 1) V (1 0 0 »

A(1 0 1 »  =  ((1 0 1) A(1 0 1) -  (1 0 I)
+  Sau đố vi hét kí lự n ê n  T( =  T F =  (101)

NhẠn đư ợc  vec tơ  T t , chú n g  ta chỉ cần làm thao t á r  hợp  đề (im 6 (I):

i"> (I) -  c, y  e3 =  ịVguyốn  vãn  M. Đ '  v ău  s. , Dăng thị H. ,  P h ạ m  văn  H . , 
Phạm đăng 1..Ị

Khi c i  đặt  ỉ r è n  t'ái' m á y  v i  các  t hao tác bít. thuật  l oán  cua c i i ú no  la t h ự c  
h iộn  khá Ihuận t u n  vo ỉhời g ian và bộ nliớ.
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IV. Vài dièu nkện  xét

Mô h ìn h  hệ t b ô n g  t ia  do  Pdlal tctô xTưiỉ ị ị  h o à n  ỉ o^n ( ỏ ý n g í ĩ a  trotif  thực  
t i ễ n .  Một  mặt ,  nó cho  phép  c h ủ n g  ta l àm g i am t hò i  g ia n  l à m việc  cũ »g n h ư  ( lung  
t ich h> n h ờ  khi  t hay  íhẽ  X l)ỏri Eg.  I) ồu di) rat t i ệ n  l ọ i  Irong khi  l à m  v i ệ c  VỜI 
nhkHi hệ thông  tin nhát  là vái  cfic ].ẻ thong  tiu Ị ìb â n lá u  ngôn  ngữ [!]. M ặtk l iúc  
m ô  blnb n a y  không  phẳi  là t ĩn h .  Đồ i  \ ờ i  LÚ * bài lo Mì* bò Xun^ nu. ì o c o n ỉ ,  ta 
chỉ  câũ d u y ệ t  eác \ e j í ơ  e ^ E s đễ  hoẶc 1:1 i l iởm m ột  v e c í o  n á i  } OỊU líí ứ .a y  íiồ 
m ộ t  danh  sách đối tượng. Vói hài ioối> loại bẻ, chỉ lồ g iam  LỎI mội  lỉiiìiiiì }■han 
t ro n g  m ộ t  danh  sách hoặc loại bỏ n ộ  ve^lơ của Eg. Còĩi b ù  toán  thay  Ihẽ là sự 
kế t  hợp  hai bài lo àn  (rên.

B ở i  c ồ c  n h ặ n  x é t  t r ê n ,  t h u ậ t  i o á a  c ủ a  c h ú n g  t a  l i h o à n  t o à i i  c ỏ  V n g h ĩ a .

TÀI LIỆU DẰN

[1] z  P aw lak .  D is lbu ted  in fe ra s t io i ]  Systems. ICS TAS 1 c 1 0€ tò N ° . 7 í % lí/79 

Xa KyaHĩ Myiì

A / i r O P H T M  O n P E f lE J IE H H f l  CEMAMTliK rlK!>MA B HKOOPM ALU lO l  1-

H O Pl C H C T E M E

C y T b  Me T O Aa  đ a K / n o u a e T C H  B TOM,  HTO n p  Jỉ II0  MO IU M 3 3 M £  H bi o n e p a u H i ỉ  o  ji,HO 

o n e p a H T a  ( — ) o n e p a u u e i ỉ  A B y x ơ n e p a H T O B  (1 — ), O ĩ ỉ p e / ỉ ^ / i e H ỉ i e  c e v a i i T i i A M  9 ú ; ; a n -  
H o r õ  TCp Ma  B caMOM S K B H B a / i c H T H O  B b m í i c . i e H H K )  S H a q c i n i a  a p ì í Ộ M e i i i H e c -
Koro Bbipâ>K6HiIH. TaKỉiM nyTẽM B OT^IIHIIC. OT MOTOAa 3.r ỉAB/IAKẢ /1/, bci. H e - 
O Ố X O A H M H e  o n e p a i Ị ỉ ĩ i i  T e n e p b  B b i n 0.1 HH6TCH IIa Ổ H T 8 X  a  H e  I!a MHO>KCCTĐÍ1X II 

ceMaiiTHKa 33A8HHoro Tcpwa onpcAe/ iHCToi  ốbỉCTpo Ji ;ierKO.
B  c T a T b e  i ! 0 K a 3 a H b j  x o / i b i  C T p o e n i i H  ìỉ p a ố O T b i  o m i c a H H o r o  a . i r ọ p i i T M a  c  110-  

MombK) 0AH0r0 npHMcpa.

l i a  Quang  Tliuy
T H E  ALGORITHM ỈO DETHKMIXE TH E MEANING OF A I Ii lUl

IN AN INFORMATION SYSTEM

One  of m a i n  p r o b l e m s  ill an  i n f o r m a t i o n  sYb’eni  [1J is to d e t e r m i n e  the Ujea-  
n ing  of a te rm.  In essence th is  is the sam e  as the d e te r m in a t io n  of the va lue  o f  
a n  e x p re s s io n .  This  a lg o r i th m  uses  bit — actions <) » bit — vectors  w h ich  en ab ­
les the meaning  to be found  eas i ly  a n d  fas!.

An e x a m p l e  is g i v e n  in the  paper .

B ộ  môn  Tin  học
T r ư ở n g  !)ạỉ học  l ò n g  h ợ p  1 ]ồ nội

Nhện bài ngày 25-10-1986
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